
3. Lịch thi

STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

1 MTĐQ2509 An Toàn vệ sinh lao động 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.601

2 CAR412 Bản đồ học 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.603

3 MTĐQ2303 Các phương pháp xử lý và phân tích mẫu môi trường 4 Thực hành 16/07/2020 Ca 5 C.508
Thi Tự luận giữa kỳ Ca 5 ngày 

01/7/2020 phòng A.601

4 GMG402 Cơ sở địa chất biển 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.603

5 FES201 Cơ sở khoa học môi trường 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.603

6 CTKH2515 Công nghệ phần mềm 2 Bài tập lớn 30/06/2020 Ca 5 A.603

7 KĐVL2103 Cơ học chất lỏng 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601
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LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 2 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

1. Quy định về thời gian thi

2. Một số lưu ý
 Ca 1: 8h; Ca 2: 10h; Ca 3: 13h30; Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30; Ca 6: 19h

 - Đối với sinh viên bị trùng lịch thi: Sinh viên bị trùng lịch thi nộp đơn tại phòng Đào tạo B.306, mẫu đơn trên Website Trường (Phòng Đào tạo/Quy chế-   

biểu mẫu/Đơn hoãn thi)trước khi thi 04 ngày làm việc. Phòng Đào tạo sẽ thông báo kế hoạch tổ chức thi những môn bị trùng lịch trên website Trường.

 - Trước khi thi  03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách trên Website Trường (Phòng Đào tạo /Đại học/Kế hoạch đào tạo/Kế hoạch thi/Danh 

sách phòng thi).

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

 - Phòng Quản trị thiết bị vệ sinh phòng học để phục vụ các lớp SV thi.

 - Các Khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

Trang 1



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

8 KVKT2621 Dự báo khí hậu 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.603

9 ALG301 Đại số 3 Tự luận 10/07/2020 Ca 5 A.610

10 ACC204 Đánh giá biến đổi khí hậu 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.604

11 ACC204 Đánh giá biến đổi khí hậu 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.604

12 MTĐQ2305 Độc học môi trường 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5+6 A.608

13 KĐTO2105 Giải tích 2 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5+6 A.608

14 FACT203 Kế toán tài chính 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.608

15 DME202 Khí tượng động lực 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601

16 SSC412 Khoa học đất 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.601

17 MTĐQ2510 Kiểm soát môi trường doanh nghiệp 2 Tự luận 10/07/2020 Ca 5 A.610

18 COA402 Kiến trúc máy tính 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.601

19 KTTN2301 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.608

20 KTQU2151 kỹ năng mềm 2 Tự luận 10/07/2020 Ca 5 A.610

21 EGT313 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.601

22 MTCN2509 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.602

23 CTKH2304 Lý thuyết thông tin 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.608

24 MTCN2615 Mạng lưới cấp thoát nước 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601

25 NMSW223 Mô hình toán trong tài nguyên nước mặt 2 Thực hành 30/06/2020 Ca 5 A.802

26 CTKH2512 Ngôn ngữ SQL 2 Thực hành 01/07/2020 Ca 5 A.808

Trang 2



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

27 KTKE2501 Nguyên lý kế toán 3 Tự luận 16/07/2020 Ca 5 A.610

28 CTKH2513 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 Bài tập lớn 03/07/2020 Ca 5
A.606

29 CTKT2508 Phát triển hệ thống thông tin địa lý 2 Thực hành 10/07/2020 Ca 5 A.808

30 QĐKĐ2201 Phong thủy trong quy hoạch đất đai 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.605

31 MRE101 Phương pháp nghiên cứu sinh thái môi trường 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.604

32 NMMH402 Phương pháp số trị trong khí tượng thủy văn biển 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.602

33 MSM203 Quản lý nhà nước về biển 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

34 CTKT2615 Quản lý mạng máy tính 2 Bài tập lớn 10/07/2020 Ca 5 A.605

35 QĐKĐ2304 Quản lý và sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.604

36 MTĐQ2508 Quan trắc và phân tích môi trường không khí đất 4 Thực hành 10/07/2020 Ca 5 C.508
Thi Tự luận giữa kỳ ngày 

03/07/2020 phòng A.605

37 QĐKĐ2611 Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép môi trường 3 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.610

38 QĐKĐ2303 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 2 Tự luận 16/07/2020 Ca 5 A.610

39 MTCN2511 Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm 2 Tự luận 16/07/2020 Ca 5 A.610

40 CTKH2101 Tin học cơ sở 2 Thực hành 16/07/2020 Ca 5 A.808

41 MDC413 Tính toán các yếu tố động lực biển 1 4 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.610
Thi Tự luận giữa kỳ Ca 5 ngày 

26/6/2020 phòng A.610

42 HCM202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.604

43 GPH211 Vật lý đại cương 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

44 WRSA223 Phân tích hệ thống tài nguyên nước 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.605

45 NMSW223 Mô hình toán trong tài nguyên nước mặt 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.605

Trang 3



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

46 AEGW223 Phân tích và đánh giá tài nguyên nước dưới đất 3 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.610

47 GHYD112 Thủy văn đại cương 2 Trắc Nghiệm 30/06/2020 Ca 5 A.901

48 GGEO102 Địa chất đại cương 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.605

49 WRDM212 Quản lý dữ liệu tài nguyên nước 2 Tự luận 10/07/2020 Ca 5 A.610

50 ECO202 Sinh thái học 2 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.605

51 CTKT2510 Xây dưng hệ thống nhúng 2 Thực hành 30/06/2020 Ca 5 A.801

52 MCH403 Hóa học biển 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

53 SME404 Khi tượng synop 2 Tự luận 10/07/2020 Ca 5 A.610

54 RDYM212  Động lực học dòng sông 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.605

55 MTCN2615 Mạng lưới cấp thoát nước 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

56 KĐTO2105 Giải tích 2 2 Tự luận 03/07/2020 Ca 5 A.605

57 SEN203 Tiếng anh chuyên ngành (QLB) 3 Tự luận 30/06/2020 Ca 5 A.602

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Huy

Nơi nhận:
- Trưởng các Khoa / Bộ môn trực thuộc Trường;
- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTrGD và PC , QTTB;
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT (2).
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